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1 Nguyễn Tấn Thái 

01/12/1988

Bình Nam Kinh Công chức Văn phòng 

huyện Nghĩa Hành

Cử nhân 

Quản lý đất 

đai

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

Trung 

cấp

B 

(Tiếng 

Anh)

Miễn thi Không Tiếng 

Anh

2 Phạm Thị 

20/8/1990

Chăm Nữ Hre Công chức Văn phòng 

huyện Ba Tơ

Cử nhân 

QLNN

Chuyên 

viên

Văn 

phòng

B 

(Tiếng 

Anh)

Không Miễn thi Miễn thi Người 

DTTS

3 Nguyễn Quốc 

8/10/1982

Chinh Nam Kinh Công chức Ban Tuyên 

giáo- Nữ công LĐLĐ 

tỉnh

Cử nhân 

QLNN

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

KTV A2 Không Không Tiếng 

Anh

4 Nguyễn Hữu 

26/5/1987

Đạc Nam Kinh Công chức Cơ quan 

UBKT - TT huyện Sơn 

Hà

Cư nhân Kế 

toán

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

Văn 

phòng

B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

5 Trần Thị Trang 

25/8/1985

Dung Nữ Kinh Công chức Ban Tổ 

chức Huyện uỷ Minh 

Long

Cử nhân Kế 

toán

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

Văn 

phòng

B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

6 Đinh Văn

12/8/1976

Hai Nam Ê Đê Phó Trưởng Ban  Dân 

vận huyện Sơn Tây

Cử nhân 

Luật

Cao cấp Chuyên 

viên

UDCB B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Miễn thi Người 

DTTS

7 Hoàng Thị Minh 

13/11/1990

Hải Nữ Kinh Công chức Cơ quan 

TC - NV huyện Trà 

Bồng

Cử nhân Kế 

toán

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

KTV B 

(Tiếng 

Anh)

Không Miễn thi Miễn thi Chứng chỉ 

tiếng DTTS

8 Lê Thị Cẩm 

20/6/1990

Hằng Nữ Kinh Công chức Văn phòng 

Huyện ủy Minh Long

Cử nhân 

Kinh tế

Sơ cấp Chuyên 

viên

KTV B 

(Tiếng 

Anh)

Không Miễn thi Miễn thi Chứng chỉ 

tiếng DTTS

9 Nguyễn Thị Thu 

10/01/1984

Hiền Nữ Kinh Công chức Văn phòng 

huyện  Mộ Đức

Cử nhân 

QLNN

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

Cao 

đẳng

B 

(Tiếng 

Anh)

Miễn thi Không Tiếng 

Anh

Cao đẳng 

tin học

10 Nguyễn Thị  Bích

26/6/1988

Hiệp Nữ Kinh Công chức Huyện đoàn 

Sơn Tây

Cư nhân Kế 

toán

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

Văn 

phòng

B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

11 Trương Thị Kim 

10/5/1983

Hương Nữ Kinh Công chức Văn phòng 

huyện Sơn Hà

Cử nhân 

QLNN

Không 

có

Chuyên 

viên

UDCB B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

12 Dương Thị Mỹ 

04/12/1982

Hương Nữ Kinh Công chức Văn phòng 

huyện Lý Sơn

Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

Văn 

phòng

B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

13 Nguyễn Thị An 

24/08/1973

Khương Nữ Kinh Phó Chánh VP huyện 

Sơn Hà

Cư nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

Văn 

phòng

B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

14 Bùi Thị 

20/11/1988

Kiều Nữ Kinh Công chức Cơ quan 

TC - NV huyện Sơn 

Tây

Cư nhân Kế 

toán

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

Văn 

phòng

B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Miễn thi Chứng chỉ 

tiếng DTTS

15 Mai Thị 

10/01/1975

Lan Nữ Tày Công chức Ủy ban 

MTTQVN huyện  Trà 

Bồng

Cử nhân 

QLNN

Trung 

cấp

Chuyên 

viên chính

Văn 

phòng

B 

(Tiếng 

Anh)

Không Miễn thi Miễn thi Người 

DTTS

16 Trần Thị Cẩm 

20/12/1985

Loan Nữ Kinh Công chức Văn phòng 

Huyện ủy Minh Long

Cử nhân Kế 

toán

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

Văn 

phòng

B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

17 Từ Tiến 

14/3/1984

Lực Nam Kinh Công chức Cơ quan 

UBKT - TT huyện Sơn 

Tây

Cử nhân Kế 

toán

Không 

có

Chuyên 

viên

KTV B 

(Tiếng 

Anh)

Không Miễn thi Miễn thi Chứng chỉ 

tiếng DTTS

18 Lê Thị Bích 

10/12/1979

Mẫn Nữ Kinh Công chức 

UBMTTQVN huyện 

Sơn Tây

Cử nhân 

QLNN

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

Văn 

phòng

B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Miễn thi Chứng chỉ 

tiếng DTTS

DANH SÁCH 
CÔNG CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH TỪ CÁN SỰ LÊN CHUYÊN VIÊN NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1025-QĐ/TU ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
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19 Đinh Văn 

02/02/1973

Mận Nam Kinh Công chức Ban Dân 

vận Huyện ủy Trà 

Bồng

Cử nhân 

QLNN

Không 

có

Chuyên 

viên

B B 

(Tiếng 

Anh)

Không Miễn thi Miễn thi Chứng chỉ 

tiếng DTTS

20 Hồ Thị 

13/8/1982

Miền Nữ Kinh Công chức Ủy ban 

MTTQVN huyện  Trà 

Bồng

Cử nhân 

QLNN

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

UDCB Không Không Tiếng 

Anh

21 Hồ My 

14/12/1993

My Nữ Kor Viên chức Trung tâm 

Chính trị Trà Bồng

Cử nhân Kế 

toán

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

B B 

(Tiếng 

Anh)

Không Miễn thi Miễn thi Người 

DTTS

22 Nguyễn Thị

10/5/1980

Nga Nữ Kinh Công chức Cơ quan 

TC - NV huyện Lý Sơn

Cử nhân Kế 

toán

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

B B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

23 Đinh Văn 

27/11/1983

Nghĩa Nam Hre Công chức Ban Tổ 

chức - Hành chính 

Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn

Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

B 

(Tiếng 

Anh)

Không Miễn thi Miễn thi Người 

DTTS

24 Dương 

04/8/1970

Nhương Nam Kinh Công chức Ban Dân 

vận Huyện ủy Lý Sơn

Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

UDCB B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

25 Đinh Thị Mai 

01/4/1980

Phương Nữ Ê đê Công chức Hội LHPN 

huyện Sơn Hà

Đại học 

Hành chính 

học

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

B B 

(Tiếng 

Anh)

Không Miễn thi Miễn thi Người 

DTTS

26 Võ Thành

09/7/1965

Quang Nam Kinh Công chức Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy Lý Sơn

Cử nhân 

QLNN

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

UDCB B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

27 Phạm Xuân 

30/12/1970

Quây Nam Hre HUV, Phó Trưởng Ban 

Tổ chức Huyện ủy Ba 

Tơ

Cử nhân 

QLNN

Cao cấp Chuyên 

viên

Không Miễn thi Miễn thi Người 

DTTS

28 Vương Thảo 

14/10/1989

Quyên Nữ Kinh Công chức Văn phòng 

huyện Bình Sơn

Cử nhân 

QLNN

Chuyên 

viên

B B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

29 Đinh Văn 

05/12/1982

Rũa Nam Hre Công chức Hội Cựu 

chiến binh huyện Sơn 

Hà

Cử nhân 

QLNN

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

UDCB B 

(Tiếng 

Anh)

Không Miễn thi Miễn thi Người 

DTTS

30 Lê Thị Mỹ 

17/11/1974

Thi Nữ Kinh Công chức Văn phòng 

huyện Lý Sơn

Cử nhân 

QLNN

Không 

có

Chuyên 

viên

B B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

31 Võ Thị 

25/3/1985

Thức Nữ Kinh Công chức Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy Lý Sơn

Cử nhân 

QLNN

Không 

có

Chuyên 

viên

Văn 

phòng

B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

32 Phan Thị Thanh 

10/12/1982

Thúy Nữ Kinh Công chức Cơ quan 

TC - NV huyện Lý Sơn

Cử nhân 

QLNN

Không 

có

Chuyên 

viên

Văn 

phòng

B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

33 Nguyễn Thị 

30/12/1990

Thuyền Nữ Kinh Công chức Hội LHPN 

huyện Minh Long

Cử nhân Kế 

toán

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

UDCB B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

34 Đinh Thị 

04/10/1981

Tiếp Nữ Hre Phó Chủ tịch Hội 

LHPN huyện Ba Tơ

Cử nhân 

QLNN

Cao cấp Chuyên 

viên

B B 

(Tiếng 

Anh)

Không Miễn thi Miễn thi Người 

DTTS

35 Lê Thị Thanh 

05/06/1985

Trúc Nữ Kinh Công chức Công  đoàn 

ngành Y tế  LĐLĐ tỉnh

Cử nhân Kế 

toán

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

KTV B 

(Tiếng 

Anh)

Không Không Tiếng 

Anh

36 Lê Thanh 

20/10/1989

Tuyền Nữ Kinh Công chức Văn phòng 

huyện Ba Tơ

Cử nhân 

QLNN

Chuyên 

viên

KTV B 

(Tiếng 

Anh)

Không Miễn thi Miễn thi Chứng chỉ 

tiếng DTTS
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